
  A  N NHÂN DÂN                             NG   A      I   Ủ     A    T NAM 

     NH   C LIÊU                                          c   p –    do –   nh    c 

  n  n s : 36/2022/HSPT 

   y 17 tháng 5 năm 2022 

NHÂN DANH 

NƢ                     Ủ                

                              

- T                                            

          –     t         t    Ông  rần Quang K ang 

                     Ông   âu  ăn  ỹ 

       Bà  ăng  rần Quỳn  P ƣơng 

         

-              t    Bà  âm   ị  iền              n n  n   n t n      

Liêu. 

-                    s t          t           u tham gia phiên tòa: Bà 

 ƣơng   ục  rin  -    m s t v  n  

 

     17 t  n  5 năm 2022  t   tr  s       n n  n   n t n         u   t 

   p    t  m   n       v   n   n  s  p    t  m t      s : 36/2022     -   

n    17 t  n  3 năm 2022     v   các      o  r ơn   o n    Du Văn   do    

   n  cáo  ủ       o  r ơn   o n   v     n  n     ủ  V ện    m sát nhân dân 

 u ện Đ n       t n         u     v     n  n   n  s  sơ t  m s : 08/2022/HS-

   n    09 t  n  02 năm 2022  ủ       n n  n   n  u ện Đ n       t n      

Liêu. 
 

-                     và b            :  

H  và t     RƢƠ    OÀ  K, s n  năm 1990; t    u ện Đ  t n      

Liêu. 

 ơ     tr : ấp  , xã L.T   u ện Đ  t n         u;    ề n   ệp:   m t u ; 

 r n   ộ văn     ( ọ  vấn): 9/12; D n tộ :   mer; G    tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Qu   t   : V ệt   m; con  n   r ơn  Văn    s n  năm 1962 v     Đỗ 

    Đ  s n  năm 1964;      o    vợ t n           s n  năm 1992 ( ã      n); và 

01 n  ờ   on  s n  năm 2016    ền  n  t ền s :    n ;      o    t m   ữ  t m 

   m từ n    04 11 2020  ến n   (   mặt). 

 -        b              

H  và t        Ă    (t n  ọ      :  1), s n  năm 1990; t    u ện Đ, 

t n         u  

 ơ     tr : ấp  , xã L.T   u ện Đ  t n         u;    ề n   ệp:   m t u ; 

 r n   ộ văn     ( ọ  vấn): 4/12; D n tộ :   n ; Gi   tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Qu   t   : V ệt   m; Con ông Du Văn    s n  năm 1962 v       u ễn 

    Q  s n  năm 1962;   ền s   t ền  n:    n    ;     áo n o   (   mặt). 
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N         Ụ   : 
 

  eo     t     ệu    tron   ồ sơ v   n v    ễn   ến t   p   n t    nộ   ung 

v   n   ợ  t m tắt n   s u:  

V o     22   ờ 30 p  t n    03 11 2020   ộ  C n  s t Đ ều tr  tộ  p  m 

về   -KT-M  C n   n  u ện Đ n       ắt qu  t n :  r ơng Hoàn K  Đo n 

Minh T    u ễn    n    v   rần  o   E   n       n  v  s    n  trái phép 

  ất m  t   t   n    ủ   r ơn   o n   t   ấp  , xã L.T   u ện Đ  t n      

   u  C       t ợn    m Qu    1 v  Du Văn    ùn  s    n  m  t   n  n   ã 

 ỏ          C n   n  ến  ắt qu  t n   

  n  vật t u   ữ   ợ   ồm: t u   ữ tron    n    n t   tr    ủ   r ơn  

Hoàn K 01     n  on m u trắn    í   t     9 5 5 5 m    n tron     10     

n  on n ỏ  í   t     từ 0 7 0 7 m  ến 02 03 m  tron        09     n  on   n 

tron     n         01      í   t     02 2 5 m   n tron    ứ  n  ều   t t n  t   

  n  rắn m u trắn    

  u   ữ tr n    ờn  t   v  trí      v          t ợn  s    n  m  t   01 

    t u        ệu Er     n tron     05   ếu t u   v  01     n  on m u trắn  

  ợ    n  ín   í   t     1 5 1 7 m      ứ  n  ều   t t n  t     n  rắn màu 

trắn ; 01   ện t o       ộn  n ãn   ệu Ip one 7   us  ùn  s m s   01   ện t o   

    ộn  n ãn   ệu  o     ùn  s m s   ủ    u ễn    n   ; 01   ện t o      

 ộn  n ãn   ệu  o     ùn  s m s   ủ   r ơn   o n   v  s  t ền 416 000  ồn ; 

01   ện t o       ộn  n ãn   ệu Coo p    ùn  s m s   ủ  Đo n M n   ; 01   ện 

t o       ộn  n ãn   ệu Ip one 8 p us  ùn  s m s   ủ    m Qu    1; 02   n  

         s n ãn   ệu “G s  ov e”; 02  ột quẹt   s; 01  n  t ủ  t n ; 01  ộp 

n    m u trắn ; một n     ỡ    m  ằn    m  o   m u trắn ; 03     tăm   n ; 

01   n  t ủ  t n ; 01   n  n    m u trắn   

Đến n    04 11 2020    m Qu    1  ến Cơ qu n C n  s t   ều tr  C n  

 n  u ện Đ n           n ận   n  v  s    n  tr   p  p   ất m  t  ; n    

05/11/2020, Du Văn   n   ến Cơ qu n C n  s t   ều tr  C n   n  u ện Đ n  

     ầu t        n ận về   n  v  p  m tộ   ủ  m n   

Căn  ứ v o        ếu   t n   ệm n    t  u n    04-05 11 2020  ủ  

 run  t m Y tế  u ện Đ n            n :  r ơn   o n    Đo n M n      rần 

Hoài E    u ễn    n       m Qu    1  Du Văn    ều   ơn  tín  v   

Methamphetamine. 

      n  ết  uận    m   n  s  108   GĐ-PC09 ngày 10/11/2020  ủ  

Phòng kỹ t uật   n  s  C n   n t n         u  ết  uận:  

C ất rắn m u trắn     n  t n  t     n tron      n  on m u trắn     n kín, 

 í   t     02 m   2 5 m (     ệu M1)      ất m  t  ;  o   Met  mp et m ne; 

          ợn     0,33946 gam. 

C ất rắn m u trắn     n  t n  t     n tron      n  on m u trắn     n  ín  

 í   t     1 5 m   1 7 m (     ệu M2)      ất m  t  ;  o   Met  mp et m ne; 

          ợn     0,04995 gam.  

Qu  trì   đ ều tr  x   đ    đ ợ   V o   o n  15   ờ n    03 11 2020  

 r ơn   o n   v  Du Văn   mỗ  n  ờ    p 350 000  ồn     mu  m  t   về s  

  n   Đến   o n  18   ờ  ùn  n        ến n         ùn       s    n  ma 
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t    Cùn    o n  t ờ     n tr n   u ễn    n      rần  o   E v    m Qu   

K1  ều    n  ờ  n   ện m  t    ặp v  rủ n  u   p t ền  ến n        mu  m  

t   s    n .  

Đến 18   ờ 08 p  t n    03 11 2020    ệt  ùn  s    ện t o   

0375 114 992  ọ  v o s    ện t o   0948 944 171  ủ        ỏ  mu  300 000 

 ồn  m  t    o   Methamphetamine n  n    n      n     rồ  tắt m      u     

tắt m      tr o  ổ  v     về v ệ    n m  t     o  1 thì B  ồn    n n    ọ      

cho K1 n         m  t   v   ẹn  ến nhà K  ấ  v  s    n  t   n      Một     s u 

Đo n M n     ến n         ấ    ện t o    o  ần tr     ến   ơ   ỏ qu n v  n ồ  

tr n    ờn   ầm   ện t o     ơ    me      n      và B    ết m  t   r      

n  on n ỏ      n   o  1. Đến 21   ờ 09 p út cùng ngày, K      t ấ   1  ến 

mua ma túy nên   ện  ỏ    ệt     n o  ến  ấ  m  t    

  o n  22   ờ   1   ều     n  e m  t        u ễn    n       n  rần 

Hoài E     e một m n   ến n    . Khi vào nhà, K1       o   300 000  ồn , K 

n ận t ền rồ   ấ  m  t         o  1  ùn  v     n     s    n    1  ùn  v    , 

Hoài E s    n   ết s  m  t    ã mu  t   n    ủ   .   u     K1 xin K t  m một 

ít m  t   nữ     s    n  t ếp     ồn    rồ   ấ  m  t    o   Methamphetamine 

 ỏ v o   n    t rồ  tất    06 n  ờ   ồm:  , B, T, K1, L, Hoài E luân phiên nhau 

s    n . Đến 22   ờ 30 p  t cùng ngày t      C n   n  u ện Đ n       ến  ắt 

qu  t n   

      n  n   n  s  sơ t  m s : 08/2022      n    09 t  n  02 năm 

2022  ủ       n n  n dân  u ện Đ n       t n         u  ã qu ết   n :  

-  u  n         o  r ơn   o n  , p  m tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  

t  ” v  tộ  “ ổ   ứ  s    n  tr   p  p   ất m  t  ”;  

-  u  n         o Du Văn  , p  m tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ”  

Áp   n    o n 1 Đ ều 251     m s   o n 1 Đ ều 51  Đ ều 38  Đ ều 17  

Đ ều 58  ộ  uật   n  s .  

X  p  t      o  r ơn   o n   03 (  ) năm tù về tộ  mu    n tr   p  p 

  ất m  t  .  

Áp   n     m     o n 2 Đ ều 255     m s   o n 1 Đ ều 51  Đ ều 38  ủ  

 ộ  uật   n  s .  

X  p  t      o  r ơn   o n   07 (   ) năm tù về tộ  tổ   ứ  s    n  

tr   p  p   ất m  t     

Áp   n     m     o n 1 Đ ều 55  ộ  uật   n  s    ổn   ợp   n  p  t  ủ  

02 tộ      v        o  r ơn   o n      10 (m ờ ) năm tù    ờ    n tù tín  từ 

ngày 04/11/2020.   

Áp   n    o n 1 Đ ều 251     m s   o n 1  2   ều 51  Đ ều 38  Đ ều 17  

Đ ều 58  ủ   ộ  uật   n  s .  

X  p  t      o Du Văn   02 (   ) năm 06 (s u) t  n  tù về tộ  “Mu    n 

tr   p  p   ất m  t  ”    ờ    n tù tín  từ n         o     ắt v o   ấp   n   n  

Ngoài r     n  n sơ t  m   n tu  n về       vật   ứn   án phí và qu ền 

   n    o t eo qu    n   ủ  p  p  uật  

Ngày 22/02/2022 V ện    m s t n  n   n  u ện Đ n       t n         u 

  n   n  Qu ết   n     n  n    s  01 QĐ-VKS-  XX    u  ầu  ấp p    t  m 
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s     n  n   n  s  sơ t  m s : 08/2022      n    09 t  n  02 năm 2022  ủ  

     n n  n   n  u ện Đ n       t n         u t eo    n     t         o 

 r ơn   o n   v       o Du Văn   về tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ” theo 

qu    n  t      m     o n 2 Đ ều 251  ộ  uật   n  s .  

Ngày 23 tháng 02 năm 2022       o  r ơn   o n   kháng cáo   u  ầu 

 em   t       n  n sơ t  m     v   tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ” và xin 

   m  n   

          t     ú  t   ,      s t v    đ                  s t nhân dân 

t           u    t b  u qu   đ     Ngày 16/5/2022, V ện    m s t n  n   n 

 u ện Đ n        n   n  qu ết   n  s  01 QĐ-V   r t     to n  ộ Kháng n    

s  01 n    22 02 2022 n n  ề n     ộ   ồn    t     ăn  ứ Đ ều 348  ộ  uật t  

t n    n  s     n        t    p    t  m     v      n  n    trên. Đ   v    ơn 

   n    o  ủ       o  r ơn   o n      về nộ   un  v  t ờ    n   n  t eo qu  

  n   ủ  p  p  uật n n  ấp p    t  m   ấp n ận v      r    t         n  qu  

  n .  

Về nộ   un :  

Căn  ứ v o  ờ        ủ       o  r ơn   o n    Du Văn   t   p   n t   

p    t  m  ùn        ứn   ứ         tron   ồ sơ v   n     ăn  ứ       n : B n 

án sơ t  m    p  t      o  r ơn   o n K về các tộ  “Mua   n tr   p  p   ất 

ma túy” và “ ổ   ứ  s    n  tr   p  p   ất m  t  ”,    p  t      o Du Văn 

  n  về tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ”        ăn  ứ    n  n  ờ     n  tộ . 

 u  n   n      v        o  r ơn   o n   mứ   n về “ ộ  mua bán trái phép 

  ất m  t  ” t ấ  rằn :        ợn  m  t    o      o   và B cùng hùn t ền mu  

v      qu ết   n    n (    )   o  1 thì      o K  o n to n    n  t  qu ết m  

p       s   ồn     ủ       o B      vậy về tín    ất  v   tr   ồn  p  m  ủ     

cáo B và K là ngang nhau; Mặt khác, g     o n p    t  m      o    un   ấp tài 

  ệu m     ứn  m n  bà và bác  ủ       o    n  ờ  có công v        m n . Do 

     ề n     ộ   ồn    t     p   n  t  m t n  t ết    m n ẹ theo   o n 2 Đ ều 

51 Bộ  uật   n  s    o      o K, căn  ứ    m     o n 1 Đ ều 355     m     o n 

1 Đ ều 357  ộ  uật t  t n    n  s ; C ấp n ận    n    o  ủ       o       m 

  o      o 06 t  n      v   tộ  “Mua   n tr   p  p   ất m  t  ”.    n    ấp 

n ận    n    o   u o n  ủ       o   về tộ  “ ổ   ứ  s    n  tr   p  p   ất m  

t  ”  
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 
 

 r n  ơ s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ v   n  ã 

  ợc tranh t ng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận   n  n   s u: 

[1]     p   n t   p    t  m       o  r ơn   o n   v       o Du Văn   

     n ận: V o   o n  15   ờ n    03 11 2020  các    cáo góp mỗ  n  ờ  

350 000  ồn , mua   ất ma túy    s    n . Tuy nhiên,  o   m Qu    1 mua 

nên  ến   o n  22   ờ  ùn  n              o      n     một p ần   ất m  t    ã 

mua   o   m Qu    1 v   s  t ền 300 000  ồn     u     mu    ất m  t     m 

Qu    1 cùng   u ễn    n      rần  o   E s    n    ất m  t   t   n    ủ  

     o  r ơn   o n  . Khi K1 cùng L, Hoài E s    n   ết   ất m  t    ã mu , 
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K1 có xin t  m   ất m  t    ủ       o  r ơn   o n      s    n   Do        

  o  r ơn   o n    ã  ồn      ỏ   ất m  t   v o   n       t rồ   ùn  v   Du 

Văn    Đo n M n       m Qu    1    u ễn    n      rần  o   E s    n  

  ất m  t    Đến 22   ờ 30 p  t cùng ngày t      C n   n  u ện Đ n      t ến 

  n   ắt qu  t n   

[2]       n  ết  uận    m   n  s  108   GĐ-PC09 ngày 10/11/2020  ủ  

Phòng kỹ t uật   n  s  C n   n t n         u  ết  uận: C ất rắn m u trắn   

  n  t n  t     n tron      n  on m u trắn     n  ín   í   t     02 m   2 5 m 

(     ệu M1)      ất m  t  ;  o   Met  mp et m ne;           ợn     0,33946 

gam. C ất rắn m u trắn     n  t n  t     n tron      n  on m u trắn     n  ín  

 í   t     1 5 m   1 7 m (     ệu M2)      ất m  t  ;  o   Met  mp et m ne; 

          ợn     0,04995 gam.  

[3] X t t ấ        o  r ơn   o n   v       o Du Văn    ã      n  v  

  n tr   p  p   ất m  t    o   Methamphetamine cho   m Qu    1  Do     

  n  v   ủ       o  r ơn   o n   v       o Du Văn    ã  ủ  ếu t   ấu t  n  

tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ” t eo qu    n  t   Đ ều 251  ộ  uật   n  s .  

[4]     p   n t   p    t  m       o  r ơn   o n   t ừ  n ận có hành vi 

 un   ấp   ất m  t      n     s    n    ất ma túy và        m  o m n  qu n    

   Đo n M n       m Qu    1    u ễn    n      rần  o   E s    n  trái 

p  p   ất m  t    Hành v  tr n  ủ       o  r ơn   o n    ã  ủ  ếu t   ấu 

t  n  tộ  “ ổ   ứ  s    n  tr   p  p   ất m  t  ” v   t n  t ết   n    un  tăn  

nặn  p  m tộ  “Đ   v   02 n  ờ  tr    n” theo qu    n  t      m     o n 2 Đ ều 

255  ộ  uật   n  s . 

[5] V     n  v  n    ã n u tr n    n  n   n  s  sơ t  m  ủ       n n  n 

  n  u ện Đ n       t n         u  ã    p  t      o  r ơn   o n  , về tộ  

“Mu    n tr   p  p   ất m  t  ” v  tộ  “ ổ   ứ  s    n  tr   p  p   ất m  

t  ”;      o Du Văn  , p  m tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ”        ăn  ứ  

  n  n  ờ     n  tộ   

[6] Ngày 22/02/2022, V ện    m s t n  n   n  u ện Đ n        n   n  

   n  n    s  01 QĐ-VKS-  XX   ề n     ấp p    t  m    p  t      o 

 r ơn   o n   v       o Du Văn   về tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ”  v   

t n  t ết   n    un  tăn  nặn  p  m tộ  “Đ   v   02 n  ờ  tr    n” t eo qu  

  n  t      m     o n 2 Đ ều 251  ộ  uật   n  s        16 5 2022, V ện    m 

s t n  n   n  u ện Đ n       t n         u   n   n  Qu ết   n  s  01 QĐ-

V   r t     qu ết   n     n  n    p    t  m tr n  Do      ộ   ồn    t     ăn 

 ứ Đ ều 348  ộ  uật t  t n    n  s     n        t    p    t  m     v   Kháng 

n    s  01 QĐ-VKS-  XX n    22 02 2022  ủ  V ện    m s t n  n   n  u ện 

Đ n       t n         u  

[7] Xét    n    o  ủ       o  r ơn   o n  :      o        một t n  t ết 

   m n ẹ t eo qu    n  t     o n 1 Đ ều 51  ộ  uật   n  s     n  n sơ t  m    

p  t      o 07 năm tù về tộ  “ ổ   ứ  s    n  tr   p  p   ất m  t  ”,       mứ  

        m  ủ    un    n  p  t        ăn  ứ  t ơn   ứn  v   tín    ất  mứ   ộ 

  n  v  p  m tộ   ủ       o  Đ   v   tộ  “Mu    n tr   p  p   ất m  t  ”, theo 

qu    n  t     o n 1 Đ ều 251  ộ  uật   n  s        un    n  p  t từ 02  ến 07 
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năm tù       o    n  ờ  tr   t ếp    n          n   ất m  t     o n  ờ  khác, có 

v   tr    o  ơn so v        o Du Văn   nên   n  n sơ t  m    p  t      o mứ  

 n 03 năm tù    p ù  ợp. Giai  o n p    t  m      o     un   ấp   ứn   ứ m   

t     ện      o    bà và bác    n  ờ       n  v        M n         t n  t ết 

   m n ẹ t eo   o n 2 Đ ều 51  ộ  uật   n  s    ấp p    t  m  ần  ổ sun    u  

n   n  n    ã n ận   n  tr n    n  n sơ t  m  ã    p  t mứ   n p ù  ợp  t ơn  

 ứn  v   tín    ất  mứ   ộ  ủ  từn  tộ    n       o  ã p  m  Do      ộ   ồn  

  t       n    ấp n ận    n    o   n    m  n  ủ       o  r ơn   o n  .  

[8]      ã n ận   n  tr n   ộ   ồn    t      ấp n ận một p ần  ề n    

 ủ     m s t V  n       ện V ện    m s t n  n   n t n         u về v ệ    n  

      t    p    t  m     v      n  n     ủ  V ện    m s t n  n   n  u ện 

Đ n     ;    n    ấp n ận  ề n       m  n   o      o  r ơn   o n  ; không 

  ấp n ận    n    o  ủ       o  r ơn   o n      ữ n u  n   n  n   n  s  sơ 

t  m về tộ    n  v    n  p  t     v        o  r ơn   o n  .  

[9] Về  n p í hình s  p    t  m:      o  r ơn   o n   kháng cáo không 

  ợ    ấp n ận n n p       u  n p í   n  s  p    t  m t eo qu    n ;      o 

Du Văn B    n  p       u  n p í p    t  m  

[10] C   Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  sơ t  m không có kháng 

  o     n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o     n  

n      

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 
 

Căn  ứ Đ ều 348;    m a   o n 1 Đ ều 355; Đ ều 356  ộ  uật    t n  

  n  s . 

1. Đ n        t    p    t  m    n  n    s  01 QĐ-VKS-KSXX ngày 

22 02 2022  ủ  V ện    m s t n  n   n  u ện Đ n       t n         u; Không 

c ấp n ận kháng cáo  ủ       o  r ơn   o n  ; G ữ n u  n   n  n   n  s  sơ 

t  m s : 08/2022/HS   n    09 t  n  02 năm 2022  ủ       n n  n   n  u ện 

Đ n       t n         u.  

2.  u  n         o  r ơn   o n K, p  m tộ  “Mu  b   tr     é    ất 

   túy” v  tộ  “ ổ   ứ  sử  ụ   tr     é    ất    túy”;  

3.  u  n         o Du Văn  , p  m tộ  “Mu  b   tr     é    ất    túy”.  

4  Áp   n    o n 1 Đ ều 251     m s   o n 1, kho n 2 Đ ều 51  Đ ều 38  

Đ ều 17  Đ ều 58  ộ  uật   n  s    

X  p  t      o  r ơn   o n   03 (  ) năm tù.  

Áp   n     m     o n 2 Đ ều 255     m s   o n 1, kho n 2 Đ ều 51  

Đ ều 38  ộ  uật   n  s .  

X  p  t      o  r ơn   o n   07 (   ) năm tù.  

Áp   n     m     o n 1 Đ ều 55  ộ  uật   n  s    ổn   ợp   n  p  t, 

 uộ       o  r ơn   o n   p      ấp   n    n  p  t   un     10 (m ờ ) năm 

tù    ờ     m   ấp   n    n  p  t tù tín  từ n    04 11 2020    

5. Áp   n    o n 1 Đ ều 251     m s   o n 1    o n 2 Đ ều 51  Đ ều 38  

Đ ều 17  Đ ều 58  ộ  uật   n  s .  
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X  p  t      o Du Văn   02 (   ) năm 06 (s u) t  n  tù.   ờ     m   ấp 

  n    n  p  t tù tín  từ n         o     ắt      ấp   n   n  

6. Về  n p í: Áp   n  các Đ ều 135, 136  ộ  uật    t n    n  s ;      

qu ết s : 326 2016 U  VQ 14 n    30 12 2016 qu    n  về mứ  t u  m ễn  

   m  t u  nộp  qu n    v  s    n   n p í v   ệ p í      n. Buộ     cáo  r ơn  

Hoàn K p       u 200 000   n p í   n  s  p    t  m. 

7. C   Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  sơ t  m không có kháng cáo, 

   n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o     n  n      

  n  n p    t  m      ệu     p  p  uật    từ n    tu  n  n. 

 
THÀNH VI        Ồ    É   Ử 

  âu  ăn  ỹ  Tăng Trần Quỳn  Phƣơng 

  Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P         

 rần Quang K ang 

 

 

 

 


